	CHÍNH PHỦ


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2014


BÁO CÁO 
Việc lồng ghép bình đẳng giới trong dự án 
Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 21 Luật bình đẳng giới, Chính phủ báo cáo việc lồng ghép bình đẳng giới trong quá trình xây dựng dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi) (sau đây gọi chung là dự án Bộ luật) như sau:

I. MỤC TIÊU LỒNG GHÉP BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG DỰ ÁN BỘ LUẬT 
1. Mục tiêu chung

Thể chế hóa đầy đủ, đồng thời tăng cường các biện pháp để công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân trong các lĩnh vực của đời sống dân sự, trong đó có vấn đề giới và bình đẳng giới, cũng như những tư tưởng, nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa về quyền sở hữu, quyền tự do kinh doanh, quyền bình đẳng giữa các chủ thể dưới góc độ giới thuộc mọi hình thức sở hữu và thành phần kinh tế đã được ghi nhận trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 (sau đây gọi chung là Nghị quyết số 48), Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách Tư pháp đến năm 2020 (sau đây gọi chung là Nghị quyết số 49) và đặc biệt Hiến pháp năm 2013.
2. Mục tiêu cụ thể

- Thứ nhất, tạo cơ hội để mọi cá nhân không chỉ được hưởng năng lực pháp lý (khả năng được bình đẳng trên lý thuyết về mặt pháp lý) mà còn tạo điều kiện để họ được tiếp cận, bảo vệ các quyền dân sự của mình, từ đó, bảo đảm được sự bình đẳng giới thực chất trong các quan hệ dân sự;
- Thứ hai, tạo cơ chế pháp lý hữu hiệu để công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền dân sự của các cá nhân, trong đó có bình đẳng giới, đặc biệt là trong việc bảo vệ quyền, lợi ích của bên yếu thế, bên thiện chí, bên ngay tình trong quan hệ dân sự; 
- Thứ ba, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong các quy định của Bộ luật dân sự với quy định của pháp luật về bình đẳng giới, pháp luật khác có liên quan;
- Thứ tư, đóng góp vào việc thiết lập cơ chế bảo đảm bình đẳng giới thực chất trong các quan hệ dân sự theo quy định tại Điều 18 Luật bình đẳng giới, qua đó, thể hiện sự phù hợp và tương thích của pháp luật Việt Nam với Điều 1, 2, 3, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 16 và Điều 23 Công ước về chống phân biệt đối xử đối với phụ nữ (CEDAW), cũng như các khuyến nghị chung của Ủy ban CEDAW liên quan đến việc bảo đảm các quyền con người của phụ nữ và nam giới trong xã hội và trong các quan hệ dân sự;
- Thứ năm, góp phần khắc phục một số bất cập, tồn tại của việc thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực dân sự tại Việt Nam đã được nêu trong Báo cáo quốc gia về tình hình thực hiện Công ước CEDAW, thúc đẩy tiến trình bảo đảm bình đẳng giới thực chất giữa phụ nữ và nam giới trong các vấn đề liên quan đến lĩnh vực dân sự.

II. LỒNG GHÉP GIỚI TRONG TỔ CHỨC, THỰC HIỆN DỰ ÁN BỘ LUẬT

1. Trong việc thành lập và xác định thành phần của Ban soạn thảo, Tổ biên tập

Để tổ chức thực hiện Điều 21 Luật bình đẳng giới và các quy định có liên quan của Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 của Chính phủ về lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Ban soạn thảo, Tổ biên tập của dự án Bộ luật được xây dựng, cơ cấu với thành phần dựa trên ba yêu cầu cơ bản:

Một là, bảo đảm được quy định chung của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Hai là, đáp ứng được những đặc thù về đối tượng, phạm vi điều chỉnh của dự án Bộ luật, bao gồm các đại diện: Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về thi hành Bộ luật dân sự ở Trung ương và địa phương; tổ chức nghiên cứu, đào tạo và chuyên gia trong lĩnh vực dân sự;

Ba là, đáp ứng được yêu cầu về lồng ghép giới trong thực hiện dự án Bộ luật với sự tham gia của đại diện cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và chuyên gia về giới, như: Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, giảng viên Luật. 

2. Trong các hoạt động xây dựng dự án Bộ luật

a) Trong các phiên họp của Ban soạn thảo, Tổ biên tập về mục tiêu, quan điểm cơ bản, những định hướng lớn trong việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật dân sự thì cơ quan chủ trì soạn thảo đều trực tiếp hoặc gián tiếp lồng ghép nội dung giới và bình đẳng giới dựa trên phạm vi điều chỉnh chung của Bộ luật dân sự là các quan hệ xã hội được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm giữa các cá nhân, pháp nhân. Các nội dung được quy định trong dự thảo Bộ luật được Ban soạn thảo, Tổ biên tập, đại diện cơ quan, tổ chức và các chuyên gia thống nhất xây dựng dựa trên các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự là nguyên tắc bình đẳng, nguyên tắc tự do, tự nguyện, cam kết, thỏa thuận và nguyên tắc thiện chí, trung thực. Ở phạm vi điều chỉnh và các nguyên tắc này đều hàm chứa vấn đề giới và bình đẳng giới.
b) Nghiên cứu, tổ chức rà soát, đánh giá về thực trạng và hiệu quả thi hành các quy định liên quan của pháp luật dân sự liên quan đến xác lập, thực hiện và bảo quyền dân sự, trong đó có vấn đề bình đẳng giới, người yếu thế, người thiện chí, người ngay tình.

- Cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiến hành rà soát, nghiên cứu, đánh giá hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến lĩnh vực dân sự, trong đó quan tâm đến những văn bản có tính nhạy cảm cao vào bảo đảm bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm như: Luật hôn nhân và gia đình, Luật doanh nghiệp, Luật thương mại, Luật nhà ở, Luật đất đai, Luật kinh doanh bất động sản, Bộ luật lao động, Luật bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực trong gia đình, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật nuôi con nuôi... và các văn bản dưới luật có liên quan;

- Nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế về bảo đảm các cá nhân, pháp nhân có được bình đẳng thực chất, được tự do về ý chí, được độc lập về tài sản và chịu trách nhiệm trong xây dựng pháp luật dân sự nói chung, Bộ luật dân sự nói riêng, nhất là liên quan đến các nhóm yếu thế trong xã hội.

III. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG PHÁP LUẬT DÂN SỰ HIỆN HÀNH

1. Cơ chế bảo đảm công nhận, thực thi và bảo vệ bình đẳng giới trong các quan hệ dân sự ở Việt Nam
Thực tiễn xã hội và pháp lý ở Việt Nam cho thấy, công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân nói chung, bình đẳng giới nói riêng về dân sự là mục tiêu và nguyên tắc cơ bản, nhất quán trong chính sách về gia đình của Đảng và Nhà nước ta. Nó đã và đang được bảo đảm thực hiện theo các cơ chế sau:

Thứ nhất, công nhận và bảo hộ chính thức bằng hệ thống nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Các nghị quyết Đảng đều ghi nhận về tôn trọng và bảo vệ quyền con người nói chung, trong lĩnh vực dân sự nói riêng, đặc biệt trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị quyết số 48, Nghị quyết số 49;
Thứ hai, Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong việc tham gia và công nhận các công ước quốc tế trực tiếp hoặc gián tiếp về quyền con người nói chung, bình đẳng giới nói riêng về dân sự: Hiến chương Liên hợp quốc (1945), Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền (1948), Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (1966), Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (1966), Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ (CEDAW)… Việt Nam cũng đã và đang từng bước nội luật hóa các công ước này vào pháp luật của Việt Nam (trên thực tế nhiều quyền con người về dân sự đã được thừa nhận trong pháp luật trước khi Việt Nam là thành viên của các công ước quốc tế về quyền con người).
Thứ ba, trong hệ thống pháp luật của mình, Việt Nam đã tích cực xây dựng hệ thống quy phạm pháp luật đa dạng ở nhiều cấp độ, nhiều lĩnh vực khác nhau về quyền con người, quyền công dân, trong đó có bình đẳng giới về dân sự, đặc biệt Hiến pháp năm 2013 (trước đó là Hiến pháp năm 1992 được sửa đổi, bổ sung năm 2001, Hiến pháp 1946, 1959, 1980), Luật bình đẳng giới năm 2006, ngoài ra thi hành BLDS và Nghị quyết số 45/2005/QH11, Quốc hội đã ban hành nhiều văn bản luật nhằm cụ thể hóa các quy định của BLDS, như: Luật nhà ở năm 2005; Luật sở hữu trí tuệ năm 2005; Luật hiến, lấy ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác năm 2006; Luật công chứng năm 2006, Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009… cùng với nhiều văn bản luật có liên quan khác được sửa đổi, bổ sung như Luật thương mại năm 2005, Luật kinh doanh bất động sản năm 2006,  Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 (trước đó là Luật hôn nhân và gia đình các năm 2000, 1959 và 1986)…

Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thi hành BLDS, ví dụ: Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch được sửa đổi, bổ sung một số điều bằng Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/2/2012; Nghị định số 138/2006/NĐ-CP ngày 15/11/2006 quy định chi tiết thi hành các quy định của BLDS về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài; Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 quy định về họ, hụi, biêu, phường; Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2012/NĐ-CP; Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của BLDS, Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan; Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác; Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 về đăng ký giao dịch bảo đảm; Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ngày 05/8/2008 về xác định lại giới tính, Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 về thương mại điện tử… Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ đã ban hành nhiều văn bản dưới luật để hướng dẫn thi hành các Nghị định của Chính phủ.

Trong công tác xét xử, Tòa án nhân dân tối cao tự mình hoặc phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp cùng một số Bộ, ngành có liên quan đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thi hành một số quy định của BLDS để áp dụng thống nhất trong thực tiễn giải quyết vụ việc dân sự, ví dụ: Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP ngày 03/4/2008 hướng dẫn áp dụng một số quy định trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án nhân dân tối cao; Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/07/2006 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLDS về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; các Công văn hướng dẫn xét xử của ngành (ví dụ, Công văn số 165/KHXX ngày 18/10/2007 giải thích quy định tại khoản 2 Điều 305 và khoản 2 Điều 313 của BLDS; Công văn số 244/TANDTC-KHXX ngày 5/11/2012 về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam...).

Những văn bản trên đã góp phần bảo đảm tính khả thi của các quy định của BLDS trong cuộc sống, sự thống nhất trong áp dụng pháp luật. Từ đó, quyền, nghĩa vụ dân sự của các cá nhân, tổ chức được thực hiện, bảo vệ tốt hơn.

Thứ tư, từng bước hoàn thiện hệ thống các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về công nhận, thực thi và bảo vệ quyền con người, quyền công dân nói chung, bình đẳng giới nói riêng về dân sự (Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, chính quyền địa phương).
Thứ năm, xây dựng cơ chế phối hợp trách nhiệm giữa nhà nước với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và cộng đồng trong công nhận, thực thi và bảo vệ quyền con người nói chung, bình đẳng giới nói riêng về dân sự. Trong đó, các tổ chức, cộng đồng có vai trò quan trọng trong phổ biến, tuyên truyền, giáo dục, phát hiện các hành vi vi phạm quyền con người, quyền công dân, trong đó có bình đẳng giới về dân sự, cùng tham gia giải quyết các tranh chấp có liên quan trong phạm vi cộng đồng. Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Nghị quyết liên tịch số 19/2008/NQLT/CP-UBTUMTTQVN ngày 22/8/2008 về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nghị quyết này cũng đang được Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, đặc biệt trong tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013.
Thứ sáu, xây dựng cơ chế đồng bộ giữa chính sách chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội với việc công nhận, thực thi và bảo vệ bình đẳng giới về dân sự. Ngày 24 tháng 12 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2351/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020. Chiến lược có mục tiêu tổng quát là: “đến năm 2020, về cơ bản, bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước”. 
Thứ bảy, xây dựng cơ chế kết hợp giữa tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình và pháp luật khác có liên quan với các nội dung về bình đẳng giới về dân sự, đặc biệt là bình đẳng giữa nam, nữ trong các quan hệ sở hữu, thừa kế, hợp đồng nhằm thay đổi nhận thức, hành vi của mỗi người dân và toàn xã hội. 

Trong gần 10 năm thi hành Bộ luật dân sự, Bộ Tư pháp, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương đã thực nhiều hoạt động liên quan đến hòa giải cơ sở nói chung, hòa giải giải quyết các vụ việc dân sự nói riêng; bảo đảm thực hiện quyền tự do thỏa thuận, tự do định đoạt của người dân trong các quan hệ dân sự; làm ổn định các quan hệ dân sự nói riêng, kinh tế - xã hội của từng địa phương và đất nước nói chung, trong đó có các hoạt động sau:

- Tổ chức xây dựng và kiện toàn các tổ chức hòa giải ở cơ sở và đội ngũ hòa giải viên ở địa phương. Đội ngũ hòa giải viên về cơ bản là những người có sự hiểu biết nhất định về pháp luật dân sự; có phẩm chất đạo đức, gương mẫu, uy tín; am hiểu về đời sống nhân dân ở địa bàn; nắm được tâm tư nguyện vọng của nhân dân; có điều kiện thuận lợi để tìm hiểu nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp và tổ chức hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp đó;
  

- Thực hiện các hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao nghiệp vụ cho những người làm công tác hòa giải ở cơ sở về pháp luật nói chung, pháp luật về dân sự nói riêng. 100% các tỉnh, thành phố trong cả nước đều đã biên soạn và phát hành tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, tài liệu pháp luật cung cấp cho các Tổ hòa giải và hòa giải viên (sổ tay pháp luật, cẩm nang, tờ gấp, băng đĩa….). Bên cạnh đó, các địa phương cũng rất chú trọng biên soạn tài liệu và phổ biến kinh nghiệm hòa giải thông qua những vụ việc dân sự phát sinh trong thực tiễn ngay tại địa phương, cơ sở;

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc công tác hòa giải cơ sở để nắm tình hình hoạt động của Tổ hòa giải và hòa giải viên, qua đó, phát hiện những tồn tại, vướng mắc để có giải pháp khắc phục. Thông qua đó phát hiện ra những cách làm hay, mô hình hiệu quả để nhân rộng trên địa bàn.

Với những hoạt động trên, hòa giải ở cơ sở nói chung, hòa giải cơ sở về giải quyết các vụ việc dân sự nói riêng đã đạt được những kết quả tích cực. Theo số liệu báo cáo của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong giai đoạn 1998 - 2011, tổng số vụ, việc nhận hòa giải là 4.358.662 vụ. Trong đó:

- Số vụ, việc hòa giải thành là 3.488.144 vụ, đạt tỷ lệ 80,03%; 

- Số vụ, việc hòa giải không thành: 455.319 vụ, chiếm tỷ lệ 10,4 %;  

- Số vụ, việc đang hòa giải: 45.196 vụ, chiếm 1,03%; 

- Số vụ, việc chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết: 330.249 vụ chiếm 7,6%.

Các vụ, việc hòa giải chủ yếu thuộc các lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình và đất đai.

2. Thực trạng vấn đề bình đẳng giới trong Bộ luật dân sự năm 2005
a) Đánh giá chung
Sau hơn 9 năm thi hành, Bộ luật dân sự năm 2005 cơ bản đã có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như đối với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản giữa các chủ thể trong các lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động v.v... (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự), thể hiện trên một số điểm lớn liên quan quan đến vấn đề giới như sau:

Thứ nhất, Bộ luật dân sự đã cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) về tôn trọng, bảo vệ quyền công dân trong lĩnh vực dân sự, trong đó có quyền bình đẳng trước pháp luật, quyền được bảo hộ như nhau trong công nhận, thực hiện và bảo vệ quyền dân sự; hoàn thiện thêm một bước các quy định về quyền của người không phải là chủ sở hữu; ghi nhận sự bình đẳng giữa các loại hình tổ chức sản xuất, kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế;

Thứ hai, Bộ luật dân sự đã góp phần thúc đẩy sự hình thành, phát triển của quan hệ thị trường thông qua việc ghi nhận nguyên tắc tự do hợp đồng; tạo cơ chế pháp lý để thực hiện tinh thần của Hiến pháp 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001), theo đó, mọi cá nhân, tổ chức được làm những gì mà pháp luật không cấm, với điều kiện các việc làm đó không vi phạm lợi ích công cộng, đạo đức xã hội; ghi nhận nhiều biện pháp để bảo đảm sự an toàn, bình đẳng về mặt pháp lý cho các chủ thể, nhất là đối với phụ nữ, người khác là người yếu thế trong các quan hệ dân sự nói chung và kinh doanh nói riêng;

Thứ ba, nhiều quy định trong Bộ luật dân sự đã có tính tương thích với thông lệ quốc tế, trong đó vấn đề tôn trọng và bảo vệ bình đẳng giữa các chủ thể nói chung và dưới góc độ giới nói riêng, góp phần thúc đẩy giao lưu dân sự, thương mại giữa Việt Nam với các nước trên thế giới, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về hội nhập quốc tế; 

Thứ tư, đối với hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ dân sự, Bộ luật dân sự bước đầu đã thể hiện được vai trò là luật chung, luật nền về bình đẳng giới trong lĩnh vực dân sự; ghi nhận được những nguyên tắc và quy định cơ bản của việc điều chỉnh pháp luật tương đối đầy đủ đối với các vấn đề của đời sống dân sự, trong đó có vấn đề giới, đặc biệt về địa vị pháp lý của cá nhân, sở hữu, nghĩa vụ và hợp đồng... góp phần bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật nói chung và pháp luật dân sự nói riêng. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả trên thì, dưới góc độ giới Bộ luật dân sự hiện hành còn có những bất cập, hạn chế, trong đó:
Thứ nhất, một số quy định của Bộ luật dân sự hiện hành chưa đáp ứng được yêu cầu bảo đảm bình đẳng giới thực chất cho cá nhân, cụ thể như: 
(1) Chưa bảo đảm nguyên tắc quyền dân sự chỉ có thể bị hạn chế bởi luật trong những trường hợp đặc biệt như Hiến pháp năm 2013 đã ghi nhận; 
(2) Một số quy định về cá nhân, giao dịch dân sự, đại diện, nghĩa vụ và hợp đồng, thừa kế còn chưa thực sự bảo đảm tính khả thi về bình đẳng giới, ví dụ: 

- Quy định về quyền họ, tên, dân tộc còn chưa rõ khi quy định về việc lựa chọn về họ, dân tộc của con theo thỏa thuận của cha, mẹ hoặc theo tập quán;

- Chế độ giám hộ cho người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự còn cứng nhắc, làm mất quyền, cơ hội của người yếu thế được bảo đảm những lợi ích tốt nhất cho mình trong trường hợp được giám hộ (Bộ luật hiện hành quy định về việc xác định người giám hộ theo thứ bậc quan hệ gia đình mà chưa thực sự đứng trên lợi ích cao nhất của người cần được giám hộ);

- Quy định về hình thức của giao dịch và tuyên bố giao dịch vô hiệu do vi phạm hình thức còn cứng nhắc, dẫn tới không bảo đảm được quyền, lợi ích hợp pháp của các bên, đặc biệt là phụ nữ;

- Quy định về quyền của người không phải là chủ sở hữu (địa dịch, quyền ưu tiên, quyền hưởng dụng...) còn chưa đầy đủ, dẫn tới quyền lợi của họ không được bảo vệ kịp thời trong thực tiễn thi hành, nhất là trong bối cảnh nhiều trường hợp người phụ nữ phụ thuộc về tài sản của người khác trong hôn nhân, gia đình và các quan hệ dân sự khác;

- Quy định về thời hiệu khởi kiện về thừa kế, di chúc chung của vợ chồng, từ chối nhận di sản còn bất hợp lý, làm cho các chủ thể khó tiếp cận quyền của mình về thừa kế, tranh chấp kéo dài, đặc biệt đối với phụ nữ và những người có nhiều khó khăn trong cuộc sống;

...

(3) Chưa tạo được cơ chế pháp lý hữu hiệu để bảo vệ quyền, lợi ích của bên thứ ba ngay tình, của bên thiện chí, bên yếu thế trong quan hệ dân sự… Hạn chế này lại càng biểu hiện rõ nét trong bối cảnh hiện nay khi mà Hiến pháp năm 2013 đã đặt ra nhiều yêu cầu mới trong việc bảo vệ và bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền công dân ở nước ta. Thực tiễn thi hành pháp luật cho thấy, do yếu tố về văn hóa, tập quán truyền thống và vị thế kinh tế thì người phụ nữ dễ trở thành bên yếu thế trong quan hệ dân sự.
Thứ hai, nhiều quy định của Bộ luật dân sự còn chưa thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc xây dựng và phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó có bảo đảm quyền của phụ nữ được thực hiện quyền tự do kinh doanh, tự do hợp đồng và những quyền tài sản có liên quan, ví dụ như: Bộ luật dân sự hiện hành đã ghi nhận nhưng chưa cụ thể về các cá nhân được pháp luật bảo hộ như nhau về các quyền nhân thân và tài sản, không chịu sự can thiệp trái pháp luật của cá nhân, pháp nhân khác, trong việc thực hiện quyền, khôi phục quyền khi bị vi phạm và bảo vệ quyền theo các phương thức được Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định. Đặc biệt, quyền của tất cả các chủ sở hữu, không phân biệt hình thức sở hữu, thành phần kinh tế đều được pháp luật công nhận và bảo vệ như nhau.
Những hạn chế, bất cập nêu trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu lực và hiệu quả của Bộ luật dân sự nói riêng, pháp luật dân sự nói chung về thực thi bình đẳng giới; chưa thực sự tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như cho việc công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm các quyền dân sự của người dân, trong đó có bình đẳng giới. Do đó, đây là một trong những cơ sở dẫn tới việc xây dựng Bộ luật dân sự (sửa đổi) là rất cần thiết.

b) Đánh giá vấn đề bình đẳng giới trong một số vấn đề cụ thể

Thứ nhất, về phạm vi điều chỉnh

Phạm vi điều chỉnh của Bộ luật hiện hành còn mang tính chất đóng, quá chung, chưa có khả năng bao quát được hết các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản, tự chịu trách nhiệm, trong đó có thể có những quan hệ liên quan đến bình đẳng giới.
Thứ hai, về áp dụng pháp luật và trách nhiệm của Tòa án, cơ quan có thẩm quyền khác trong tôn trọng, bảo vệ quyền dân sự
Bộ luật dân sự hiện hành đã ghi nhận nhưng còn chưa cụ thể về áp dụng pháp luật quốc tế, áp dụng tập quán, áp dụng tương tự quy định của pháp luật; chưa quy định về áp dụng pháp luật trong trường hợp không có quy định của luật, không có tập quán hoặc không thể áp dụng tương tự quy định của pháp luật, dẫn tới chưa tạo cơ chế pháp lý đầy đủ, kịp thời để công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền, lợi ích của người dân, trong đó có quyền, lợi ích của phụ nữ.

Bộ luật dân sự và pháp luật tố tụng dân sự chưa ghi nhận cụ thể nguyên tắc Tòa án không có quyền từ chối giải quyết các vụ, việc dân sự trong trường hợp không có quy định của luật, không có tập quán hoặc không thể áp dụng tương tự quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, không ít các trường hợp Tòa án đã không giải quyết các trường hợp này chỉ vì lý do không có căn cứ để áp dụng. Về vấn đề này, Bộ Tư pháp đã có kết quả khảo sát trong dự án điều tra cơ bản “Thực tiễn thi hành một số chế định của Bộ luật dân sự năm 2005 phục vụ công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật dân sự” (xem thêm trong Bản thuyết minh dự thảo Bộ luật).
Thứ ba, về cá nhân
Một số quy định của Bộ luật dân sự hiện hành còn có bất cập trong quy định về địa vị pháp lý của cá nhân, trong đó có những quy định nếu không kịp thời sửa đổi, bổ sung có thể gây ra những bất cập về vấn đề giới như:

(1) Bộ luật chưa quy định cụ thể mối liên hệ giữa quyền của người đại diện với lợi ích của người được giám hộ và quyền, lợi ích của người thứ ba trong trường hợp việc xác lập, thực hiện giao dịch chưa có sự đồng ý của người đại diện;

(2) Bộ luật chưa quy định cụ thể về năng lực chủ thể và khả năng tham gia giao dịch của những người do tình trạng thể chất và tinh thần mà có khó khăn trong khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nhưng chưa ở mức mất năng lực hành vi dân sự, nhất là đối với người cao tuổi, người có khiếm khuyết về trí tuệ;

(3) Quy định của Bộ luật về quyền nhân thân của cá nhân còn mang tính liệt kê (26 quyền), dẫn tới vừa không bao quát được đầy đủ các quyền, lợi ích nhân thân của cá nhân trên thực tế vừa không bảo đảm tính ổn định trong quy định của BLDS. Ví dụ, các quyền riêng tư của cá nhân vẫn chưa được quy định đầy đủ…
Thứ tư, về hộ gia đình

Bộ luật dân sự hiện hành khi quy định về hộ gia đình còn có nhiều bất cập về xác định thành viên của hộ, người đại diện cho hộ, tài sản chung của hộ, trách nhiệm dân sự của các thành viên trong hộ, dẫn tới còn có cách hiểu khác nhau trong áp dụng, thi hành pháp luật, nhất là về thành viên hộ gia đình, quyền, nghĩa vụ của họ (xem thêm Báo cáo tổng kết thực tiễn thi hành Bộ luật dân sự năm 2005).

Thứ năm, về giao dịch dân sự

Quy định về điều kiện có hiệu lực của giao dịch chưa hợp lý, làm phát sinh nhiều nguy cơ vô hiệu cho giao dịch, không đảm bảo tính ổn định của giao dịch, có thể tạo ra những rủi ro pháp lý cho các chủ thể, trong đó có phụ nữ, như:
- Về hình thức của giao dịch, quy định về giải quyết hậu quả của giao dịch vô hiệu do vi phạm hình thức còn cứng nhắc, chưa thực sự phù hợp thực tiễn, chưa tính đến những giao dịch mặc dù vi phạm về hình thức nhưng các bên đã thực hiện một phần hoặc toàn bộ giao dịch, mục đích tham gia giao dịch của họ cũng đã đạt được. Việc tuyên vô hiệu trong trường hợp này có thể không bảo đảm quyền, lợi ích của các bên, làm  mất ổn định trong giao lưu dân sự;

- Về năng lực hành vi dân sự của người tham gia giao dịch, BLDS chưa bao quát được hết các trường hợp xác lập, thực hiện, chấm dứt giao dịch. Nó chỉ có thể đáp ứng bởi chủ thể của hợp đồng và người trực tiếp ký kết hợp đồng (người đại diện, người giám hộ). Còn đối với giao dịch của người không có năng lực hành vi hoặc bị mất năng lực hành vi được xác lập thông qua người đại diện, thì bản thân người không có năng lực hành vi, bị mất năng lực hành vi không phải là người tham gia giao dịch, bởi mọi vấn đề từ khi xác lập đến khi thực hiện giao dịch đều được thực hiện thông qua người đại diện. Điều đó đã gián tiếp tước quyền tham gia giao dịch của người được đại diện, người bị mất năng lực hành vi dân sự, người chưa có năng lực hành vi dân sự dù sự tham gia đó chỉ là tham gia một cách gián tiếp thông qua người đại diện, người giám hộ.
Thứ sáu, về đại diện

Về cơ bản, các quy định về đại diện của BLDS đã đáp ứng được những yêu cầu trong xác lập, thực hiện các quan hệ dân sự. Tuy nhiên, một số nội dung quan trọng về đại diện vẫn chưa được BLDS quy định cụ thể, rõ ràng như:

- Đại diện trong trường hợp một cá nhân có nhiều người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền, ví dụ: cha mẹ cùng đại diện cho con, ông bà cùng đại diện cho cháu...;

- Đại diện trong trường hợp một cá nhân làm đại diện cho nhiều chủ thể khác nhau, ví dụ: cha, mẹ cùng đại diện cho nhiều con; ông, bà cùng đại diện cho nhiều cháu...;

- Thực hiện, bảo vệ quyền, lợi ích của người thứ ba trong trường hợp một bên hoặc cả hai bên không thực hiện đúng quy định về đại diện, đặc biệt trong trường hợp người đại diện thực hiện vượt quá phạm vi đại diện của mình và người thứ ba có lý do chính đáng để tin rằng người đại diện có thẩm quyền để thực hiện hành vi đó. Thực tiễn thi hành pháp luật cho thấy, người thường chịu rủi ro trong trường hợp này là phụ nữ và người khác là người yếu thế.
Thứ bảy, về quyền sở hữu và quyền của người không phải là chủ sở hữu

- Bộ luật dân sự hiện hành chưa quy định về sở hữu chung giữa các thành viên gia đình, nguyên tắc mang tính ngoại lệ về tài sản thuộc hình thức sở hữu riêng trong trường hợp chủ sở hữu là vợ, chồng.

- Bộ luật hiện hành chưa quy định cụ thể về nguyên tắc xác định, bảo vệ quyền của người đang chiếm hữu tài sản, do đó, trong nhiều trường hợp người đang chiếm hữu một tài sản trên thực tế không được bảo vệ kịp thời, gây mất ổn định cho quan hệ cũng như trong bảo đảm giá trị kinh tế, giá trị sử dụng của tài sản, ví dụ: Việc người vợ chiếm hữu tài sản có trong gia đình nhưng chưa có căn cứ xác định cụ thể tài sản thuộc sở hữu của ai hoặc có giấy tờ sở hữu nhưng giấy tờ sở hữu lại không ghi tên người vợ...

- Bộ luật hiện hành đã ghi nhận một phần nhưng chưa cụ thể về các quyền của người không phải là chủ sở hữu, như địa dịch, quyền ưu tiên, quyền hưởng dụng...
Thứ tám, về thừa kế

- Về thời hiệu khởi kiện thừa kế và thời hạn từ chối nhận di sản 

BLDS quy định thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm kể từ thời điểm mở thừa kế (Điều 654) và thời hạn để người thừa kế từ chối nhận di sản là 6 tháng kể từ thời điểm mở thừa kế (Điều 642) đã gây nhiều bất cập giữa truyền thống đạo đức và tập quán về thừa kế với quy định của luật. Đồng thời, căn cứ vào thời hiệu, Tòa án sẽ ra quyết định đình chỉ giải quyết yêu cầu khởi kiện về thừa kế nếu hết thời hiệu khởi kiện, trong khi pháp luật lại không có quy định về tình trạng pháp lý đối với di sản sau khi Tòa án từ chối giải quyết vụ việc thừa kế. Nếu những người thừa kế có yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận sở hữu tài sản đối với di sản, thì các cơ quan này thường từ chối cấp giấy chứng nhận sở hữu nếu không có sự đồng ý của tất cả người thừa kế hoặc bản án, quyết định của Tòa án giao quyền sở hữu, quyền sử dụng cho họ. Như vậy, người dân sẽ “kẹt” ở giữa hai quy định mà không đăng ký được quyền sở hữu, quyền sử dụng. 

- Về di chúc chung của vợ chồng 

BLDS quy định vợ chồng có thể lập di chúc chung và di chúc chung có hiệu lực khi người sau cùng chết (Điều 663, 664 và 668). Quy định này không phù hợp với bản chất pháp lý của di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết (pháp luật dân sự nhiều nước không thừa nhận hình thức di chúc chung của vợ chồng, ví dụ Pháp, Nhật…) và quyền của người thừa kế cũng không được tôn trọng khi về nguyên tắc họ được xác lập quyền thừa kế từ thời điểm người để lại tài sản chết. Mặt khác, BLDS cũng chưa quy định cụ thể trong khoảng thời gian giữa hai thời điểm chết của hai vợ chồng, việc chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản chung có được thực hiện hay không? Người còn sống có những quyền nào đối với tài sản chung? Họ có nhu cầu hoặc pháp luật quy định họ phải thực hiện nghĩa vụ tài sản riêng, việc sử dụng tài sản chung đã được định đoạt trong di chúc để thực hiện nghĩa vụ riêng hoặc thực hiện việc chia tài sản chung trong trường hợp này có được công nhận không? Nếu vợ, chồng còn sống sửa đổi, bổ sung di chúc trong phần di sản của mình có dẫn tới hiệu lực của di chúc có bị thay đổi hay không?... đã gây nhiều vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật.

IV. XÁC ĐỊNH VỀ VẤN ĐỀ GIỚI TRONG THỰC HIỆN DỰ ÁN BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)
1. Một số yếu tố tác động đến vấn đề lồng ghép giới trong dự án Bộ luật

- Thứ nhất, Bộ luật dân sự ở Việt Nam và các quốc gia trên thế giới luôn giữ vai trò đặc biệt ở cả hai phương diện về tuyên ngôn chính trị - pháp lý và thực thi pháp luật về quyền con người, quyền công dân trong lĩnh vực dân sự, như: quyền được bình đẳng trước pháp luật, không bị phân biệt đối xử; quyền không bị xâm phạm về đời sống riêng tư, gia đình; quyền sở hữu, quyền không bị tước đoạt về tài sản; quyền tự do kinh doanh, quyền tự do hợp đồng; quyền kết hôn và lập gia đình không phụ thuộc vào lý do dân tộc, quốc tịch hay tôn giáo; quyền không bị tước đoạt tài sản; quyền về làm cha, làm mẹ và làm con… Việc tôn trọng, thực hiện và bảo vệ các quyền nêu trên đều hàm chứa vấn đề giới và bình đẳng giới;

- Thứ hai, nhiều quan hệ xã hội thuộc đối tượng điều chỉnh của dự án Bộ luật, như giám hộ, đại diện, giao dịch dân sự, sở hữu, thừa kế… thường chịu tác động rất lớn bởi truyền thống văn hóa, đạo đức, phong tục, tập quán đây là những yếu tố vốn có sự xung đột cao với yêu cầu về giới và bình đẳng giới. Bên cạnh những truyền thống tốt đẹp, Việt Nam cũng còn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng nho giáo, quan niệm trọng nam khinh nữ, vai trò của người phụ nữ trong tham gia quan hệ dân sự thường không được đề cao đã tồn tại có tính lịch sử lâu dài và còn tiếp tục ảnh hưởng trong một bộ phận không nhỏ của xã hội;
- Thứ ba, pháp luật dân sự nói chung và Bộ luật dân sự nói riêng điều chỉnh các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm mang tính nguyên tắc, chủ đạo. Do đó, trong kỹ thuật lập pháp, về mặt “tự nhiên pháp lý” thì tự thân các quy định của đạo luật này đã hàm chứa được vấn đề giới và bình đẳng giới. Tuy nhiên, cũng do tiếp cận mang tính “tự nhiên pháp lý” như vậy mà chưa giải quyết tốt với các yếu tố văn hóa, tập quán và thực trạng kinh tế - xã hội làm cho một bộ phận phụ nữ, những người khác là người yếu thế khó tiếp cận, bảo vệ các quyền, nghĩa vụ của mình nên một số quy định về bình đẳng giới trong Bộ luật trở nên hình thức chưa bảo đảm thực chất, khả thi;

- Thứ tư, Việt Nam đang tiếp cận đến nền kinh tế thị trường đầy đủ, bên cạnh những thành tựu cũng làm phát sinh những thách thức mới trong thực hiện, bảo vệ tốt hơn các quyền con người, quyền công dân về dân sự nói chung, trong đó có vấn đề giới và bình đẳng giới. Thời gian qua, bình đẳng trong các quan hệ dân sự chịu chi phối không nhỏ bởi sự phân biệt giàu nghèo, sự phụ thuộc về vị trí xã hội, nghề nghiệp, nhân thân, gia đình… làm tăng các quan hệ mà một bên trở thành mạnh thế còn bên kia là yếu thế. Trong đó có nhiều quan hệ người phụ nữ thuộc về bên yếu thế;
- Thứ năm, bên cạnh Hiến pháp, Việt Nam đã từng bước xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về giới và bình đẳng giới với những yêu cầu pháp lý cụ thể, đồng bộ, thống nhất trong quy định, thực hiện chính sách đối với những quan hệ xã hội có nhạy cảm giới và trong xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có các quan hệ dân sự và pháp luật dân sự;

- Thứ sáu, Việt Nam đã là thành viên của một số điều ước quốc tế quan trọng liên quan đến giới và bình đẳng giới, như: Công ước CEDAW, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Công ước về quyền trẻ em… Việc cụ thể hóa các cam kết quốc tế vào pháp luật trong nước là trách nhiệm của các nước thành viên, trong đó có Việt Nam.

2. Dự báo các vấn đề nhạy cảm giới của dự án Bộ luật
Qua hoạt động đánh giá quy định hiện hành; mục tiêu, quan điểm xây dựng dự án Bộ luật; thực tiễn thi hành Bộ luật dân sự năm 2005 và những nguyên nhân chủ quan, khách quan về thành tựu, bất cập trong quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 thì có những vấn đề sau được dự báo là “nhạy cảm” giới:

(1) Nhóm vấn đề về áp dụng tập quán; nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự; áp dụng pháp luật dân sự; xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền dân sự;
(2 ) Nhóm vấn đề về năng lực chủ thể cá nhân, xác định năng lực hành vi, chế độ giám hộ, đại diện;
(3) Nhóm vấn đề công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền nhân thân của cá nhân; 
(4) Nhóm vấn đề về sở hữu và các vật quyền khác;
(5) Nhóm vấn đề về tự do hợp đồng;

(6) Nhóm vấn đề về thừa kế.

3. Các biện pháp lồng ghép giới trong xây dựng dự thảo Bộ luật

a) Kế thừa, phát triển quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 đã bảo đảm tốt vấn đề giới và bình đẳng giới
Căn cứ vào thực tiễn đời sống dân sự, thực tiễn thi hành Bộ luật dân sự năm 2005 và kết quả rà soát các quy định hiện hành có liên quan, dự thảo Bộ luật đã kế thừa 265 điều và phát triển 298 điều, trong đó có nhiều quy định tốt về giới và bình đẳng giới của Bộ luật dân sự năm 2005, như:

- Kế thừa, cụ thể hóa các nguyên tắc bình đẳng; tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận; thiện chí, trung thực; chịu trách nhiệm dân sự; hòa giải...;
- Kế thừa, quy định mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự về các quyền nhân thân không gắn với tài sản và quyền nhân thân gắn với tài sản; quyền sở hữu, quyền thừa kế và các quyền khác đối với tài sản; quyền tham gia quan hệ dân sự và có nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ đó. Các cá nhân không bị hạn chế về năng lực pháp luật dân sự, trừ trường hợp luật định;

- Kế thừa, phát triển nguyên tắc về xác định năng lực hành vi dân sự của cá nhân và chế độ trợ giúp pháp lý cho người yếu thế về năng lực hành vi dân sự;

- Kế thừa, phát triển các quyền nhân thân của cá nhân phù hợp với Hiến pháp và bảo đảm bao quát được hết các quyền nhân thân trên thực tế;

- Kế thừa, phát triển các quy định về nơi cư trú của cá nhân, về đại diện;

- Kế thừa, phát triển các quy định còn phù hợp về quyền sở hữu, hợp đồng, trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và thừa kế;

...

b) Sửa đổi, bổ sung các quy định mới chỉ bảo đảm bình đẳng giới về hình thức, không thực chất hoặc tính khả thi còn chưa cao, như:
- Quy định cụ thể về áp dụng tập quán, tương tự pháp luật;
- Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cá nhân, như: cụ thể hóa cơ chế pháp lý theo hướng hợp lý hơn để bảo vệ tốt hơn quyền của những người yếu thế về năng lực hành vi dân sự, đặc biệt là chế độ giám hộ đối với người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi của mình. Về quyền nhân thân, bên cạnh việc quy định các quyền nhân thân cơ bản nhất của cá nhân thì dự thảo Bộ luật bổ sung nguyên tắc: Ngoài các quyền nhân thân được quy định tại Bộ luật dân sự, các quyền con người, quyền nhân thân khác về dân sự đều được Nhà nước công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật;
- Sửa đổi, bổ sung quy định về hộ gia đình, theo đó hộ gia đình tham gia vào quan hệ dân sự thông qua cá nhân là người đại diện hoặc là thành viên của mình theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan. Các thành viên có thể thỏa thuận cử người đại diện tham gia, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự vì lợi ích chung. Địa vị pháp lý của hộ gia đình sử dụng đất được xác định theo quy định của pháp luật về đất đai. Đồng thời, dự thảo Bộ luật quy định những nội dung cơ bản về tài sản chung, trách nhiệm dân sự của thành viên hộ gia đình;

- Sửa đổi, bổ sung quy định về tài sản, theo đó, bất động sản phải được đăng ký theo quy định của Bộ luật này và Luật đăng ký tài sản. Các thông tin về tài sản đã đăng ký phải được công khai;

- Sửa đổi, bổ sung các quy định về giao dịch dân sự theo hướng bảo đảm tốt hơn quyền tự do thể hiện ý chí, sự an toàn pháp lý, sự ổn định của giao dịch, quyền, lợi ích của bên thiện chí, bên ngay tình, cụ thể như: 
(1) Giao dịch dân sự không tuân thủ quy định về hình thức nhưng không nhằm trốn tránh nghĩa vụ với người khác và chủ thể giao dịch đã chuyển giao vật, tiền hoặc đã thực hiện công việc thì giao dịch đó vẫn có hiệu lực; trường hợp này, theo yêu cầu của một hoặc các bên, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm hoàn tất thủ tục đối với giao dịch đó. Tuy nhiên, để bảo đảm ổn định các quan hệ trong thừa kế, hôn nhân và gia đình, quyền, lợi ích của các chủ thể có liên quan thì trường hợp di chúc, thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng mà không tuân thủ hình thức được quy định tại Bộ luật dân sự, Luật hôn nhân và gia đình thì bị vô hiệu; 
(2) Quy định về giải quyết hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu cũng được sửa đổi để bảo đảm công bằng, phù hợp hơn với quyền, lợi ích của chủ thể xác lập giao dịch; 
(3) Quyền của người thứ ba ngay tình được bảo vệ triệt để hơn theo nguyên tắc, trong trường hợp đối tượng của giao dịch là tài sản phải đăng ký quyền sở hữu mà tài sản đó đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sau đó được chuyển giao bằng một giao dịch khác cho người thứ ba và người này căn cứ vào việc đăng ký đó mà xác lập, thực hiện giao dịch thì giao dịch đó không bị vô hiệu, trừ trường hợp người thứ ba biết hoặc phải biết tài sản là đối tượng của giao dịch là do bị chiếm đoạt bất hợp pháp, ngoài ý chí của chủ sở hữu; việc chuyển giao tài sản thông qua đấu giá hoặc căn cứ theo bản án, quyết định của cơ quan có thẩm quyền cũng được bảo vệ...;

- Sửa đổi, bổ sung một số quy định về đại diện nhằm tạo điều kiện pháp lý tốt hơn trong việc trợ giúp cá nhân thực hiện, bảo vệ các quyền dân sự của mình và hạn chế rủi ro pháp lý trong các quan hệ dân sự, như: Quy định cụ thể về đại diện theo pháp luật của cá nhân, trong đó, trường hợp cha mẹ là người đại diện theo pháp luật của con thì cha mẹ cùng là người đại diện, trừ trường hợp cha mẹ có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác; quy định cụ thể về phạm vi, giới hạn đại diện và giao dịch dân sự do bên đại diện xác lập, thực hiện với bên thứ ba phù hợp với phạm vi quyền đại diện làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của bên được đại diện. Bên đại diện có quyền xác lập, thực hiện hành vi cần thiết tùy thuộc hoàn cảnh để đạt được mục đích phù hợp với phạm vi quyền đại diện…;
- Sửa đổi quy định về thời điểm xác lập quyền sở hữu và các vật quyền khác theo hướng: (1) Việc xác lập quyền sở hữu và vật quyền khác có hiệu lực kể từ thời điểm bên có quyền hoặc người đại diện hợp pháp của họ được trực tiếp nắm giữ, chi phối tài sản, trừ trường hợp luật hoặc hợp đồng có quy định khác; (2) Trường hợp tài sản đã được chuyển giao trước thời điểm hợp đồng được giao kết thì quyền sở hữu và vật quyền khác được xác lập kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực, trừ trường hợp luật hoặc hợp đồng có quy định khác; (3) Trường hợp luật quy định việc chuyển giao vật phải được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền thì thời điểm xác lập quyền sở hữu và vật quyền khác có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký, trừ trường hợp luật khác có quy định khác;

- Sửa đổi quy định về tài sản thuộc sở hữu riêng theo hướng: Tài sản thuộc quyền sở hữu tư nhân không bị hạn chế về số lượng, giá trị, trừ trường hợp Bộ luật này, luật liên quan có quy định khác. Theo quy định này, việc xác định tài sản riêng của cá nhân là vợ, chồng được thực hiện theo nguyên tắc được quy định trong Luật hôn nhân và gia đình;

- Sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm dân sự do không thực hiện đúng nghĩa vụ dân sự, theo hướng, cá nhân không thực hiện đúng nghĩa vụ thì bị suy đoán là có lỗi và phải chịu trách nhiệm dân sự, trừ trường hợp chủ thể này có căn cứ được miễn trừ trách nhiệm do vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật dân sự; trường hợp việc không thực hiện đúng nghĩa vụ và thiệt hại gây ra là do một phần lỗi của người bị thiệt hại thì người gây thiệt hại có quyền yêu cầu giảm mức bồi thường tuỳ theo mức độ lỗi của người bị thiệt hại. Trong trường hợp bên vi phạm chứng minh được việc không thực hiện đúng nghĩa vụ là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị vi phạm thì bên vi phạm không phải chịu trách nhiệm dân sự, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận hoặc luật có quy định khác;

- Sửa đổi, bổ sung quy định chung về hợp đồng, theo hướng, quy định các điều khoản chung về hợp đồng, định hướng cho việc xây dựng các quy định về hợp đồng trong các luật khác có liên quan và đủ để áp dụng trong trường hợp các luật khác có liên quan thiếu quy định về hợp đồng. Ngoài ra, một số quy định mới phù hợp với thông lệ quốc tế, với thực tiễn nước ta đã được bổ sung, nhất là các quy định về điều kiện giao dịch chung, điều chỉnh hợp đồng khi có thay đổi hoàn cảnh, phụ lục hợp đồng, hủy bỏ và hậu quả của hủy bỏ hợp đồng... Dự thảo Bộ luật cũng cho phép trong trường hợp hoàn cảnh thay đổi dẫn đến quyền, lợi ích của một trong các bên bị ảnh hưởng nghiêm trọng thì cho phép các bên điều chỉnh hoặc yêu cầu Tòa án, trọng tài điều chỉnh hợp đồng theo những điều kiện được quy định; một bên chỉ có thể hủy bỏ hợp đồng nếu bên kia vi phạm nghiêm trọng hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thoả thuận hoặc pháp luật quy định khác;

- Sửa đổi, bổ sung quy định về hợp đồng mua bán tài sản, theo hướng, tài sản được quy định tại Bộ luật dân sự đều có thể là đối tượng của hợp đồng mua bán. Trong trường hợp theo quy định của luật, tài sản bị cấm hoặc bị hạn chế chuyển nhượng thì tài sản bán phải phù hợp với các quy định đó. Tài sản bán phải thuộc sở hữu của người bán hoặc người bán có quyền bán tài sản đó;

- Sửa đổi, bổ sung quy định về thừa kế, theo hướng:

(1) Trường hợp vợ, chồng lập di chúc chung mà có một người chết trước, thì chỉ phần di chúc liên quan đến phần di sản của người chết trong tài sản chung có hiệu lực pháp luật; nếu vợ, chồng có thoả thuận trong di chúc về thời điểm có hiệu lực của di chúc là thời điểm người sau cùng chết, thì di sản của vợ, chồng theo di chúc chung chỉ được phân chia từ thời điểm đó;

(2) Trường hợp hết thời hạn được hạn chế phân chia di sản là ba năm mà bên vợ, chồng còn sống chứng minh được việc chia di sản có ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của gia đình họ thì có quyền yêu cầu Tòa án gia hạn thời hạn không phân chia di sản;
...

c) Bổ sung quy định các quan hệ có nhạy cảm giới nhưng chưa được Bộ luật dân sự hiện hành quy định hoặc quy định không cụ thể, như:
- Bổ sung quy định công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền dân sự là một trong những nguyên tắc cơ bản của Bộ luật dân sự;

- Bổ sung nguyên tắc áp dụng pháp luật trong trường hợp không có thỏa thuận, không có quy định của pháp luật, không có tập quán và không thể áp dụng tương tự pháp luật theo các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự và lẽ công bằng;
- Bổ sung nguyên tắc cơ bản về xác lập, thực hiện, bảo vệ quyền dân sự;

- Bổ sung quy định về người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

- Bổ sung quy định về chiếm hữu tài sản;

- Bổ sung quy định về quyền hưởng dụng, quyền bề mặt, quyền ưu tiên;

- Bổ sung quy định về sở hữu chung của các thành viên gia đình;
...

d) Bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong lồng ghép bình đẳng giới giữa các luật, dự án luật có liên quan và tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
đ) Rà soát, nghiên cứu để lồng ghép vấn đề giới trong lĩnh vực dân sự vào các luật khác, văn bản dưới luật hoặc chính sách liên quan đến lĩnh vực dân sự cần được giải quyết trong Bộ luật
Để bảo đảm phù hợp với tính đa dạng của các quan hệ dân sự, tính khả thi, ổn định trong các quy định của Bộ luật và đặc biệt để tạo điều kiện cho người dân có cơ hội được tiếp cận các quyền nói chung và quyền về bình đẳng giới nói riêng thì bên cạnh việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Bộ luật thì cũng cần quan tâm lồng ghép vấn đề giới trong lĩnh vực dân sự vào các luật có liên quan, cụ thể hóa vấn đề giới, bình đẳng giới ở các văn bản dưới luật cũng như trong xây dựng, tổ chức, thực hiện các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.
Trong quá trình xây dựng dự án Bộ luật, Cơ quan soạn thảo kết hợp giữa việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật với việc nghiên cứu, rà soát những vấn đề về giới, bình đẳng giới cần thiết được quy định ở các luật khác, văn bản dưới luật và chính sách, bao gồm:
(1) Những vấn đề giới được quy định trong các luật khác có liên quan:

- Quy định mối quan hệ giữa Bộ luật dân sự với các luật khác có liên quan, theo đó, Bộ luật dân sự là luật chung điều chỉnh các quan hệ dân sự; việc điều chỉnh quan hệ dân sự trong các lĩnh vực cụ thể do luật khác quy định, không được trái với những nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Bộ luật dân sự; trường hợp không có quy định của luật khác thì quy định của Bộ luật dân sự được áp dụng;

- Các quan hệ cụ thể về hôn nhân và gia đình, quyền nhân thân được quy định trong pháp luật về hôn nhân và gia đình, nuôi con nuôi, hộ tịch, quốc tịch...;

- Các quan hệ về quyền sử dụng đất, nhà ở được quy định trong pháp luật đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản;

- Các quan hệ về giao dịch trong những lĩnh vực cụ thể, đặc thù được quy định trong pháp luật doanh nghiệp, đầu tư, thương mại, chứng khoán, giao dịch bảo đảm, tín dụng...;

...

 (2) Lồng ghép giới trong xây dựng, tổ chức, thực hiện chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội sau khi Bộ luật được ban hành:
Qua thực tiễn thi hành Bộ luật dân sự cho thấy, nhiều quy định tiến bộ của Bộ luật không đi vào cuộc sống vì các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chưa kịp thời thể chế hóa để công nhận, thực hiện các quyền, nghĩa vụ về dân sự của người dân, do đó, để nâng cao trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền, dự thảo Bộ luật đã bổ sung quy định:

- Trường hợp khi thi hành công vụ, cơ quan nhà nước, người thi hành công vụ gây thiệt hại cho cá nhân, pháp nhân thì chủ thể đó có quyền yêu cầu được bồi thường theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan;

- Tòa án, cơ quan có thẩm quyền khác có trách nhiệm bảo vệ quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân; trường hợp quyền dân sự bị vi phạm hoặc có tranh chấp thì việc bảo vệ quyền được thực hiện theo pháp luật tố tụng tại Tòa án hoặc trọng tài; việc bảo vệ quyền dân sự theo thủ tục hành chính được thực hiện trong những trường hợp luật định. Quyết định giải quyết vụ việc theo thủ tục hành chính có thể được xem xét lại tại Tòa án. Tòa án không được từ chối yêu cầu giải quyết vụ, việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng; trong trường hợp này, quy định tại Điều 12 và  Điều 13 của Bộ luật dân sự được áp dụng để xem xét, giải quyết;
- Khi giải quyết yêu cầu bảo vệ quyền dân sự, Toà án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác có quyền hủy quyết định cá biệt rõ ràng trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức đó; trường hợp quyết định cá biệt bị hủy thì quyền dân sự bị vi phạm được khôi phục hoặc được bảo vệ bằng các phương thức quy định tại Điều 17 của Bộ luật dân sự.
Từ quy định trên, khi Bộ luật dân sự được ban hành và có hiệu lực, Chính phủ có trách nhiệm thể chế hóa, tổ chức, thực hiện các hoạt động có liên quan để kịp thời công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền dân sự của người dân, trong đó có bảo đảm bình đẳng giới. 

Đồng thời, Chính phủ, các tổ chức chính trị, xã hội, cơ quan, tổ chức khác có liên quan phải tổ chức thực hiện và người dân được quyền tiếp cận với những nhóm giải pháp sau:
- Hoàn thiện hệ thống chính sách về bình đẳng giới, thực hiện vấn đề lồng ghép bình đẳng giới trong lĩnh vực dân sự trong các chính sách, pháp luật, chương trình, chiến lược;

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới nói chung, trong lĩnh vực dân sự nói riêng cho đội ngũ cán bộ, công chức và toàn thể người dân;

- Phát triển các hệ thống dịch vụ, bổ trợ tư pháp có chất lượng, hiệu quả để hỗ trợ cho phụ nữ và nam giới tiếp cận và thực hiện được các quyền dân sự của mình;

- Có cơ chế huy động nguồn lực từ xã hội và ngân sách của Nhà nước cho việc thực thi bình đẳng giới trong lĩnh vực dân sự;

- Tăng cường các nghiên cứu liên quan đến bình đẳng giới nói chung, trong lĩnh vực dân sự nói riêng nhằm cung cấp cơ sở khoa học vững chắc cho việc hoạch định và thực thi chính sách, pháp luật về vấn đề này trong đời sống xã hội;

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế đa phương, song phương và phi Chính phủ, nâng cao hiệu quả hội nhập để người dân có nhiều cơ hội hơn trong tiếp cận các quyền về dân sự nói chung và bình đẳng giới nói riêng.
4. Dự báo tác động của các quy định về lồng ghép giới trong dự án Bộ luật khi được ban hành 
- Trên cơ sở quy định quyền, nghĩa vụ về dân sự cụ thể hơn, định hướng nhiều chuẩn mực ứng xử phù hợp với thực tiễn hơn, bảo vệ tốt hơn những chủ thể dễ bị tổn thương, bị xâm phạm liên quan đến bình đẳng giới thì người dân, đặc biệt là người phụ nữ có thể lựa chọn những ứng xử phù hợp nhất cho bản thân mình, cho gia đình và cộng đồng xã hội;
- Bằng những quy định kết hợp hài hòa giữa tôn trọng quyền tự quyết, sự phát triển cá nhân và những giới hạn trong việc thực hiện quyền dân sự thì người dân, đặc biệt là người phụ nữ vừa vẫn có thể thực hiện tốt các trách nhiệm của công dân vừa có nhiều cơ hội hơn trong việc tiếp cận, thực hiện các quyền, nghĩa vụ dân sự của mình;

- Bằng những quy định linh hoạt, bám sát thực tiễn thì vừa vẫn thể hiện quan điểm Nhà nước về việc không thừa nhận những quan hệ không bảo đảm các điều kiện pháp lý theo luật định vừa giúp cho người dân được tiếp cận cơ chế pháp lý trong giải quyết hậu quả của những quan hệ này, giúp người dân hạn chế được sự phân biệt đối xử với mình, được công nhận, thực hiện, bảo vệ tốt hơn các quyền, lợi ích hợp pháp, đặc biệt của phụ nữ, người khác là người yếu thế trong quan hệ dân sự;

- Bằng các quy định về cơ chế pháp lý đầy đủ, thuận lợi giúp cho người dân, đặc biệt là phụ nữ có thể được tiếp cận tốt hơn về quyền yêu cầu và quyền được cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo yêu cầu liên quan đến công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm các quyền dân sự;
- Tòa án, cơ quan có thẩm quyền khác có căn cứ pháp lý đầy đủ hơn, thủ tục thuận lợi hơn trong việc thi hành Bộ luật dân sự.

Trên đây là báo cáo việc lồng ghép bình đẳng giới trong quá trình xây dựng dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi)./.










� Tính đến tháng 12/2011, cả nước có 121.251 Tổ hòa giải cơ sở, 628.530 hòa giải viên. Trong đó có  179.986 hòa giải viên có trình độ Trung học Phổ thông và 84.975 hòa giải viên có trình độ chuyên môn từ Trung cấp đến cao Cao đẳng, Đại học, 738 hòa giải viên sau Đại học. Các thành viên Tổ hòa giải đều là những người có phẩm chất đạo đức tốt, sống gương mẫu, có uy tín, có khả năng vận động, thuyết phục nhân dân chấp hành pháp luật, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình tham gia công tác hòa giải, được bầu chọn công khai, dân chủ trong cộng đồng. 





� Theo Tòa án nhân dân tối cao, việc quy định tuân thủ các quy định về hình thức đối với giao dịch mua bán nhà, đất, hiện nay, Nhà nước ta thực hiện chưa tốt công tác quản lý nhà, đất; thủ tục sang tên trước bạ còn phải qua nhiều khâu rườm rà; việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và đất ở, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn lỏng lẻo, chưa chặt chẽ… Vì vậy, việc thực hiện quy định về hình thức đối với hợp đồng mua bán nhà là rất khó khăn, phức tạp. Mặt khác, có trường hợp lại xuất phát từ yếu tố chủ quan của các bên, chẳng hạn khi mua bán hai bên hoàn toàn tự nguyện, nhưng khi làm thủ tục giá nhà biến động nên vì lợi ích kinh tế một trong hai bên đã yêu cầu hủy bỏ  hợp đồng (thường là bên bán); hoặc trường hợp nhà, đất là tài sản của đồng sở hữu khi bán tất cả các đồng sở hữu đều đồng ý bán nhưng khi làm thủ tục thì một trong các đồng sở hữu lại không đồng ý bán… Do đó, nảy sinh tranh chấp và yêu cầu Tòa án giải quyết. Đối với những trường hợp này nếu khi giải quyết Tòa án lại tuyên bồ hợp đồng vô hiệu là không công bằng. Đó là còn chưa kể đến hiện nay việc giải quyết hậu quả của giao dịch mua bán nhà vô hiệu còn nhiều bất cập.
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